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Sở GD Tiền Giang (16.5.2018) 

Câu 1: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc trên màn chỉ quan sát được 21 vạch sáng 

và khoảng cách giữa hai vạch sáng ngoài cùng là 40 mm. Tại hai điểm M, N là hai vị trí của hai vân sáng trên 

màn. Biết MN = 24 mm và vuông góc với hệ vân. Số vân sáng trên đoạn MN là 

 A. 13 B. 12 C. 10  D. 11 

Câu 2: Khi nói về bản chất của các tia phóng xạ, kết luận nào sau đây sai? 

 A. tia β là dòng hạt mang điện B. tia γ là sóng điện từ 

 C. tia α, β, γ đều có bản chất là sóng điện từ D. tia α là dòng các hạt nhân heli 

Câu 3: Hai mạch dao động LC lí tưởng, đang có dao động điện từ tự do với 

các cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch là i1 và i2. Hình bên dưới là 

đồ thị của i1, i2 phụ thuộc vào thời gian t. Tổng điện tích của hai tụ điện trong 

hai mạch vào cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất gần nhất với giá trị nào 

sau đây? 

 A. 8,4 μC B. 4,2 μC 

 C. 0,84 μC D. 0,42 μC 

Câu 4: Tại hai điểm A, B trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp, dao động cùng biên độ, cùng pha theo 

phương thẳng đứng. Coi biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Phần tử nước thuộc trung điểm 

của đoạn AB 

 A. dao động với biên độ cực đại 

 B. dao động với biên độ nhỏ hơn biên độ dao động của mỗi nguồn  

 C. dao động với biên độ cực tiểu 

 D. dao động với biên độ bằng biên độ dao động của mỗi nguồn 

Câu 5: Trong phân rã phóng xạ β- của một chất phóng xạ thì 

 A. số proton của hạt nhân mẹ lớn hơn của hạt nhân con 

 B. một proton trong hạt nhân phân rã phát ra êlectrôn  

 C. một electron trong lớp vỏ nguyên tử được phóng ra 

 D. một nơtron trong hạt nhân phân rã phát ra electron  

Câu 6: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi 

 B. Sóng điện từ là sóng ngang và truyền được trong chân không 

 C. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s 

 D. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường. 

Còn 7: Trong một thí nghiệm: Đặt ống dây có lõi sắt nằm ngang nối với 

nguồn điện không đổi bằng khóa K. Để một vòng nhôm nhẹ, kín, cách điện 

và linh động gần ống dây (hình bên dưới). Khi khóa K đang đóng, mở 

nhanh khóa K thì vòng nhôm sẽ 

 A. bật sang phải B. dao động điều hòa 

 C. Bật sang trái D. vẫn đứng yên 
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Câu 26: Trong một máy tăng áp lí tưởng đang hoạt động ở chế độ không tải, mọi đường sức từ của từ trường 

do cuộn sơ cấp sinh ra đều đi qua cuộn thứ cấp. So sánh đúng giữa từ thông qua một vòng của cuộn sơ cấp Φsc 

và từ thông qua một vòng của cuộn thứ cấp Φtc là 

 A. Φsc ≤ Φtc B. Φsc = Φtc C. Φsc ≥ Φtc D. Φsc < Φtc 

Câu 27: Quang phổ liên tục phát ra bởi hai vật khác nhau thì 

 A. giống nhau nếu hai vật có cùng nhiệt độ B. hoàn toàn khác nhau 

 C. hoàn toàn giống nhau  D. phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của các vật 

Câu 28: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Sóng cơ lan truyền trên mặt nước là sóng ngang. 

 B. Sóng cơ truyền được trong môi trường rắn lỏng khí và chân không. 

 C. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.  

 D. Sóng cơ và sự truyền dao động trong môi trường vật chất. 

Câu 29: Một chiếc đàn guitar và một chiếc đàn viôlon cùng phát ra một nốt la, ở cùng một độ cao. Khi nghe, 

ta có thể phân biệt âm nào do đàn guitar phát ra, âm nào do đàn viôlon phát ra là do hai âm đó có 

 A. mức cường độ âm khác nhau B. âm sắc khác nhau 

 C. cường độ âm khác nhau D. tần số âm khác nhau 

Câu 30: Đặt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L một điện áp u = U√2cos2ωt. Cảm kháng của cuộn 

cảm này là 

 A. 2ωL B. ωL C. 
1

2ω𝐿
 D. 

1

ω𝐿
 

Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch lần lượt có RLC mắc nối tiếp. Biết điện dung của tụ 

điện là 80 Ω. Hệ số công suất của đoạn mạch chứa R và L bằng hệ số công suất của cả mạch và bằng 0,6. Điện 

trở R có giá trị 

 A. 30 Ω B. 50 Ω C. 40 Ω D. 60 Ω 

Câu 32: Hạt nhân poloni 𝑃𝑜84
210  phóng xạ α và biến đổi thành hạt nhân chì 𝑃𝑏82

206 . Biết khối lượng của hạt nhân 

chì; hạt nhân poloni và hạt α lần lượt là 205,9744u; 209,9828u và 4,0026u.  Lấy 1uc2 = 931,5 MeV. Năng 

lượng tỏa ra khi một hạt nhân poloni bị phân rã là 

 A. 5,9 MeV B. 6,2 MeV C. 5,4 MeV D. 4,8 MeV 

Câu 33: Giới hạn quang điện của natri là 0,5 μm. Công thoát electron của một tấm kẽm lớn hơn của Natri 1,4 

lần. Giới hạn quang điện của kẽm là  

 A. 0,7 μm B. 0,45 μm C. 0,3 μm D. 0,36 μm 

Câu 34: Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình x1 = A1cos(ωt – π/6) và x2 = A2cos(ωt - π). 

Phương trình dao động tổng hợp là x = 9cos(10πt + φ). Biết biên độ dao động A2 có giá trị cực đại. Khoảng 

thời gian nhỏ nhất từ khi x1 = - 5 cm đến x1 = 5√2 cm có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?  

 A. 0,04 s B. 0,03 s C. 0,02 s D. 0,025 s 

Câu 35: Chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài ℓ, tại nơi có gia tốc trọng trường g, được xác 

định bởi biểu thức: 

 A. T = 2π√
𝑙

𝑔
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Câu 36: Trạm phát điện một pha có công suất không đổi, khi điện năng được truyền đi với điện áp hiệu dụng 

2 kV thì hiệu suất trong quá trình truyền tải là 80%. Biết đường dây có điện trở không đổi, hệ số công suất 

luôn bằng 1. Muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến 95% thì tại nơi truyền đi, điện áp hiệu dụng 

phải 

 A. giảm xuống còn 0,5 kV B. tăng lên đến 8 kV 

 C. tăng lên đến 4 kV  D. giảm xuống còn 1 kV 

Câu 37: Một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng ra môi trường không hấp thu âm. Ban đầu, tại điểm M có 

mức cường độ âm là 80 dB. Nếu tăng công suất của nguồn âm lên 20% thì mức cường độ âm tại M lúc này là 

 A. 85 dB B. 82,5 dB C. 87,5 dB D. 80,8 dB 

Câu 38: Khi nói về dao động tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Động năng và thế năng của vật luôn giảm dần theo thời gian  

 B. Lực ma sát tác dụng lên vật càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh  

 C. Cơ năng của vật luôn không đổi theo thời gian 

 D. Biên độ dao động và tốc độ của vật luôn giảm dần theo thời gian 

Bài 39: Dòng điện không đổi chạy qua tiết diện thẳng của dây dẫn có cường độ 1,5 A. Trong khoảng thời gian 

3 s, điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây là 

 A. 3 C B. 0,5 C C. 2 C D. 4,5 C 

Câu 40: Đặt điện áp u = U0cosωt (ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB có RLC mắc nối tiếp như hình 

bên dưới. Tại thời điểm t1, điện áp hai đầu AM và MB lần lượt là 98,79 V và 94,39 V. Tại thời điểm t2, điện 

áp hai đầu AM và MB lần lượt là 148,49 V và 44,7 V. Giá trị của U0 gần nhất 

với giá trị nào sau đây? 

 A. 171 V B. 191 V C. 181 V D. 201 V 
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